
 

 cho NTD   cho NPP  

1 162016011206 BENFITE’ TOOTHPASTE Thái Lan Kem đánh răng.

Theo dạng 

tuýp. Dung 

lượng: 150g

144,000 120,000 35 PV

Công ty: CÔNG TY TNHH SUCCESS MORE BEING VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 7+8 Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0983 842 909

DANH MỤC SẢN PHẨM KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

 Giá bán

(VNĐ - bao gồm VAT) 

I. Các sản phẩm đã đăng ký

Quy cách 

đóng gói 

 Điểm quy 

đổi 
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ Loại mặt hàng

2 162016011356
BODY CHEER S VERA ALOE VERA GEL 

WITH Q10
Thái Lan

Kem, nhũ 

tương,sữa, gel, 

hoặc dầu dùng 

trên tay (mặt, 

chân..)

Dạng týp 

hộp. Dung 

lượng 

75ml/typ

120,000 100,000 15 PV

3 162016011214
BODY CHEER ULTIMATCH ROLL ON 

WHITENING FOR WOMEN
Thái Lan

Sản phẩm khử 

mùi và chống 

mùi

Dạng hộp 

lăn. Dung 

lượng 

20ml/hộp

108,000 90,000 25 PV

4 162016011210
BODY CHEER ULTIMATCH ROLL ON 

WHITENING FOR MEN
Thái Lan

Sản phẩm khử 

mùi và chống 

mùi

Dạng hộp 

lăn. Dung 

lượng 

20ml/hộp

108,000 90,000 25 PV

5 Mores Collagen Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 15 

gói/hộp. 

15g/gói.

936,000 780,000          240PV 

6
Nutrinal Coffee Brazillian Arabica - hộp 

giấy 10 gói Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 10 

gói/hộp. 

15g/gói.

156,000 130,000          20PV 
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 cho NTD   cho NPP  

 Giá bán

(VNĐ - bao gồm VAT) Quy cách 

đóng gói 

 Điểm quy 

đổi 
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ Loại mặt hàng

7 Phytovy Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 15 

gói/hộp. 

18g/gói. 

828,000 690,000             200PV 

8 Nutriga Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 3 

vỉ/hộp. 10 

viên/vỉ.

1,218,000 1,015,000          280PV 

9
Nutrinal Coffee Brazillian Arabica - túi 
lớn 30 gói Thái Lan

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng túi. 30 

gói/túi. 

15g/gói.

450,000 375,000             60PV 

10 Target Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 3 

vỉ/hộp. 10 

viên/vỉ.

948,000 790,000          210PV 

11 Aloe Vera Plus Juice (S Vera Brand) Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 1 

chai 

750ml/hộp.

828,000 690,000             175PV 

Dạng hộp. 15 
12 Deer Thái Lan

Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 15 

gói/hộp. 

15g/gói.

1,122,000 935,000             235PV 

13 T Chloro Plus Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 10 

gói/hộp. 

4g/gói.

480,000 400,000             100PV 

14 Orysamin Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 30 

viên/hộp.
868,000 724,000             205PV 

15 S.O.D Đài Loan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 1 

chai 

600ml/hộp.

1,938,000 1,615,000          440PV 

16 Body Cheer Botanic Shampoo Thái Lan
Sản phẩm dầu 

gội

Dạng chai. 

280ml/chai
314,000 262,000          70PV 

17  Body Cheer Botanic Conditioner Thái Lan
Sản phẩm dầu 

xả

Dạng chai. 

280ml/chai
314,000 262,000          70PV 

18 NEATLY HOME CONCENTRATE 
FABRIC DETERGENT

Thái Lan
Sản phẩm nước 

giặt quần áo

Dạng chai. 

1000ml/chai.
268,000 224,000          65PV 
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 Giá bán

(VNĐ - bao gồm VAT) Quy cách 

đóng gói 

 Điểm quy 

đổi 
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ Loại mặt hàng

19 NEATLY HOME CONCENTRATE 

FABRIC SOFTENER
Thái Lan

Sản phẩm nước 

xả vải

Dạng chai. 

1000ml/chai.
268,000 224,000          65PV 

20 NEATLY HOME CONCENTRATE 
DISH CLEANER

Thái Lan
Sản phẩm nước 

rửa chén bát

Dạng chai. 

1000ml/chai.
268,000 224,000          65PV 

21 S Mone' Miracle Bee Venom Overnight 

Mask 
Thái Lan

Sản phẩm mặt 

nạ dưỡng da

Dạng hộp. 

30g/hộp
828,000 690,000          200PV 

22 S MONE' MATATABI MINERAL FACE 

WASH
Thái Lan

Sản phẩm rửa 

mặt

Dạng hộp. 1 

chai 

220ml/hộp

477,000 398,000          90PV 

23 SMONE' GRACE AURA 
BRIGHTENING CREAM

Thái Lan
Sản phẩm 

dưỡng da

Dạng hộp. 

30g/hộp
965,000 804,000          200PV 

24

S MONE' CLAIRE ELASTIN FOAM
Thái Lan

Sản phẩm 

dưỡng da

Dạng tuýp. 

100g/tuýp.
282,000 235,000          55PV 

25 S MONE Delecious Sunscreen Extra UV 
Shield SPF50+ PA+++

Thái Lan
Sản phẩm kem 

chống nắng

Dạng hộp. 1 

chai 

30ml/hộp.
635,000 529,000          150PV 

26

Flow

Thái Lan
Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe

Dạng hộp. 3 

vỉ/hộp. 10 

viên/vỉ.
1,026,000 855,000          225PV 

27

SMONE' CLEAR PLUS NATURAL 
FACIAL SOAP Thái Lan

Sản phẩm xà 

bông

Dạng hộp 1 

bánh. 
438,000 365,000          95PV 

28 BODY CHEER DEWY BODY 
LOTION

Thái Lan
Sản phẩm kem 

dưỡng da

Dạng chai 

350ml
342,000 285,000          80PV 
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 Giá bán

(VNĐ - bao gồm VAT) Quy cách 

đóng gói 

 Điểm quy 

đổi 
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ Loại mặt hàng

29 BODY CHEER EASE SHOWER 

CREAM

Thái Lan
Sản phẩm kem 

tắm dưỡng da

Dạng chai 

350ml
342,000 285,000          80PV 

1

1

III. Các sản phẩm đăng ký bổ sung mới

IV. Các sản phẩm đăng ký chấm dứt kinh doanh theo phương thúc đa cấp 

II. Các sản phẩm đăng ký sửa đổi

1

Hà Nội, ngày….tháng….năm ….

                                                                                                       Đại diện theo pháp luật
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